
ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K3A, 

K3B

CĐ QTNHD VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ HƯỚNG 

DẪN K16A, 

K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B

CĐ 

THANH NHẠC 

K10

P 701-A, 703-A,704-

A

P 604-B,601-B, 602-

B, 603-B

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 604-B,601-B, 

602-B, 603-B

P 701-A, 703-

A,704-A, 504-B
CS2A,CS2B

37 +39 42+43 68 40+45 52+51 63 + 65 5

Ca 1

7h15

Âm nhạc học đại 

cương

(TL, 60')

Kinh tế du lịch 

(TN, 60')

Lý thuyết chế biến 

món ăn

(TL, 60')

Ca 2

9h00

Kinh tế du lịch 

(TN, 60')

Kinh tế du lịch 

(TN, 60')

Kinh tế du lịch 

(TN, 60')

Xướng âm - ghi 

âm 1-

P204- CS2B

Hoàn - Phi

Ca 1

7h15

Tâm lí khách DL 

(TL, 60')

NV CBMA 

(PTH 180 phút )

Ca 1

9h00

Văn hóa ẩm thực 

(TL,60')

Tâm lí khách DL

 (tự luận, 60p)

Thanh nhạc 1-

P204-CS2B

Loan - Thu

Ca 1

7h15

Triết học 

Mác Lê nin (TL,60')

Triết học 

Mác Lê nin (TL,60')

Chính trị 1 

(TL, 60')

Ca 2

9h00

Chính trị 1 (TL, 

60')

Chính trị 1 (TL, 

60')

Chính trị 1 (TL, 

60')

Piano1

P.204,CS2B

Nhâm - Toàn

Ca 1

7h15

Cắt tỉa ( Thực 

hành 60' )

NV Bar (PTH 

Bar)

Ca 2

9h00

Cơ sở văn hóa 

VN

(TN,60')

Cơ sở văn hóa 

VN

(TN,60')

Lý thuyết âm 

nhạc-(LT,90')

P 603-B-CS2A

LỚP

Phòng thi

Thời gian

LỊCH THI KỲ 1 - NĂM HỌC 2020 -2021                      

 CÁC LỚP NĂM 1 (Địa điểm thi: Cơ sở 2A,2B) 

Thứ 2

18/1

Thứ 3

19/1

Thứ 4

20/1

Thứ 5

21/1



ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K3A, 

K3B

CĐ QTNHD VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ HƯỚNG 

DẪN K16A, 

K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B

CĐ 

THANH NHẠC 

K10

P 701-A, 703-A,704-

A

P 604-B,601-B, 602-

B, 603-B

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 604-B,601-B, 

602-B, 603-B

P 701-A, 703-

A,704-A, 504-B
CS2A,CS2B

37 +39 42+43 68 40+45 52+51 63 + 65 5

LỚP

Phòng thi

Thời gian

Ca 1

7h15

Mĩ thuật đại cương

(Tự luận: 60')

Quản trị học

(TN, 60')

Quản trị học

(TN, 60')

Ca 2

9h00

Đặc trưng văn 

hóa các tộc người

(Vấn đáp: 5-

7p'/SV)

Giao tiếp trong 

kinh doanh (TN, 

60')

Giao tiếp trong 

kinh doanh (TN, 

60')

Ca 1

7h15

Dân tộc học ĐC

(Trắc nghiệm: 60')

Tâm lí khách DL 

(TL, 60')

Tin ứng dụng-

 (TN,30')

Ca 2

9h00

Tin ứng dụng- 

(TN,30')

Tin ứng dụng- 

(TN,30')

Tin ứng dụng- 

(TN,30')

Tin ứng dụng 

(TN,30')

P704-A-CS2A

Ca 1

7h15

Ca 3

13h15

Ca 1

7h15

Cơ sở văn hóa VN

(TN, 60')

Cơ sở văn hóa VN

(TN, 60')
Tiếng Anh 1- Viết

Ca 2

9h00

Tiếng Trung 1- 

Viết

Tiếng Anh 1- 

Viết

Tiếng Anh 1- 

Viết

Tiếng Anh 1 - 

Viết

P 704-A-CS2A

Ca 3

13h15

Tiếng Anh 1 - 

Vấn đáp

Tiếng Trung 1 - 

Vấn đáp

Thứ 5

28/1

Ca 1

7h15

Tiếng Anh 1 - 

Vấn đáp - 

Dự phòng

Ca 1

7h15

Văn hóa học đại 

cương

(TL, 60')

Sinh lý dinh 

dưỡng ( TL 60')

Ca 2

9h00

Đại cương lịch sử 

VN (TL,60')

Đại cương lịch sử 

VN (TL,60')

Thứ 6

22/1

Thứ 3

26/1

Tiếng Anh 1 - Vấn đáp - dự phòng

Tiếng Anh 1 - 

Vấn đáp

Thứ 4

27/1

Thứ 2

25/1

Tin ứng dụng - Thực hành tại 

P Thực hành tin  301, 302, 502

Tin ứng dụng - Thực hành tại 

P Thực hành tin  301, 302, 502

Thứ 6

29/1



ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K3A, 

K3B

CĐ QTNHD VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ HƯỚNG 

DẪN K16A, 

K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B

CĐ 

THANH NHẠC 

K10

P 701-A, 703-A,704-

A

P 604-B,601-B, 602-

B, 603-B

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 604-B,601-B, 

602-B, 603-B

P 701-A, 703-

A,704-A, 504-B
CS2A,CS2B

37 +39 42+43 68 40+45 52+51 63 + 65 5

LỚP

Phòng thi

Thời gian

Ca 1

7h15
TANL BẬC 2 TANL BẬC 2

Marketing Du lịch

(TL,60')

Hệ thống di tích 

và danh thắng 

VN(Vấn đáp: 5-

7p'/SV)

P.(301 + 304)-

CS2B

Ca 2

9h00

TANL BẬC 2 - 

Vấn đáp

TANL BẬC 2 - Vấn 

đáp

Lịch sử văn minh 

thế giới

(TL, 60')

Ca 3

13h15

Thứ 3

2/2

Ca 1

7h15
GDTC 1- Sân CS2A GDTC 1- Sân CS2A

GDTC 1- Sân 

CS2A

GDTC 1- Sân 

CS2A

GDTC 1- Sân 

CS2A

GDTC 1- Sân 

CS2A

GDTC 1- Sân 

CS2A

Thứ 4

3/2

Ca 1

7h15

Hệ thống di tích 

và danh thắng 

VN(Vấn đáp: 5-

7p'/SV)

Địa lý và TNDL 

VN (TN, 60')

TS. Bùi Thị Lan Hương

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Thứ 2

1/2



ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K3A, 

K3B

CĐ QTNHD VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ HƯỚNG 

DẪN K16A, 

K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B

CĐ 

THANH NHẠC 

K10

P 701-A, 703-A,704-

A

P 604-B,601-B, 602-

B, 603-B

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 604-B,601-B, 

602-B, 603-B

P 701-A, 703-

A,704-A, 504-B
CS2A,CS2B

37 +39 42+43 68 40+45 52+51 63 + 65 5

LỚP

Phòng thi

Thời gian



ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K3A, 

K3B

CĐ QTNHD VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ HƯỚNG 

DẪN K16A, 

K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B

CĐ 

THANH NHẠC 

K10

P 701-A, 703-A,704-

A

P 604-B,601-B, 602-

B, 603-B

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 604-B,601-B, 

602-B, 603-B

P 701-A, 703-

A,704-A, 504-B
CS2A,CS2B

37 +39 42+43 68 40+45 52+51 63 + 65 5

LỚP

Phòng thi

Thời gian



ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K3A, 

K3B

CĐ QTNHD VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ HƯỚNG 

DẪN K16A, 

K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B

CĐ 

THANH NHẠC 

K10

P 701-A, 703-A,704-

A

P 604-B,601-B, 602-

B, 603-B

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 604-B,601-B, 

602-B, 603-B

P 701-A, 703-

A,704-A, 504-B
CS2A,CS2B

37 +39 42+43 68 40+45 52+51 63 + 65 5

LỚP

Phòng thi

Thời gian



ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K3A, 

K3B

CĐ QTNHD VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ HƯỚNG 

DẪN K16A, 

K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B

CĐ 

THANH NHẠC 

K10

P 701-A, 703-A,704-

A

P 604-B,601-B, 602-

B, 603-B

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 604-B,601-B, 

602-B, 603-B

P 701-A, 703-

A,704-A, 504-B
CS2A,CS2B

37 +39 42+43 68 40+45 52+51 63 + 65 5

LỚP

Phòng thi

Thời gian



ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K3A, 

K3B

CĐ QTNHD VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ HƯỚNG 

DẪN K16A, 

K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B

CĐ 

THANH NHẠC 

K10

P 701-A, 703-A,704-

A

P 604-B,601-B, 602-

B, 603-B

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 604-B,601-B, 

602-B, 603-B

P 701-A, 703-

A,704-A, 504-B
CS2A,CS2B

37 +39 42+43 68 40+45 52+51 63 + 65 5

LỚP

Phòng thi

Thời gian



ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K3A, 

K3B

CĐ QTNHD VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ HƯỚNG 

DẪN K16A, 

K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B

CĐ 

THANH NHẠC 

K10

P 701-A, 703-A,704-

A

P 604-B,601-B, 602-

B, 603-B

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 604-B,601-B, 

602-B, 603-B

P 701-A, 703-

A,704-A, 504-B
CS2A,CS2B

37 +39 42+43 68 40+45 52+51 63 + 65 5

LỚP

Phòng thi

Thời gian



ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K3A, 

K3B

CĐ QTNHD VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ HƯỚNG 

DẪN K16A, 

K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B

CĐ 

THANH NHẠC 

K10

P 701-A, 703-A,704-

A

P 604-B,601-B, 602-

B, 603-B

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 604-B,601-B, 

602-B, 603-B

P 701-A, 703-

A,704-A, 504-B
CS2A,CS2B

37 +39 42+43 68 40+45 52+51 63 + 65 5

LỚP

Phòng thi

Thời gian



ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K3A, 

K3B

CĐ QTNHD VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ HƯỚNG 

DẪN K16A, 

K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B

CĐ 

THANH NHẠC 

K10

P 701-A, 703-A,704-

A

P 604-B,601-B, 602-

B, 603-B

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 604-B,601-B, 

602-B, 603-B

P 701-A, 703-

A,704-A, 504-B
CS2A,CS2B

37 +39 42+43 68 40+45 52+51 63 + 65 5

LỚP

Phòng thi

Thời gian



ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K3A, 

K3B

CĐ QTNHD VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ HƯỚNG 

DẪN K16A, 

K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B

CĐ 

THANH NHẠC 

K10

P 701-A, 703-A,704-

A

P 604-B,601-B, 602-

B, 603-B

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 604-B,601-B, 

602-B, 603-B

P 701-A, 703-

A,704-A, 504-B
CS2A,CS2B

37 +39 42+43 68 40+45 52+51 63 + 65 5

LỚP

Phòng thi

Thời gian



ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K3A, 

K3B

CĐ QTNHD VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ HƯỚNG 

DẪN K16A, 

K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B

CĐ 

THANH NHẠC 

K10

P 701-A, 703-A,704-

A

P 604-B,601-B, 602-

B, 603-B

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 604-B,601-B, 

602-B, 603-B

P 701-A, 703-

A,704-A, 504-B
CS2A,CS2B

37 +39 42+43 68 40+45 52+51 63 + 65 5

LỚP

Phòng thi

Thời gian



ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K3A, 

K3B

CĐ QTNHD VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ HƯỚNG 

DẪN K16A, 

K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B

CĐ 

THANH NHẠC 

K10

P 701-A, 703-A,704-

A

P 604-B,601-B, 602-

B, 603-B

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 604-B,601-B, 

602-B, 603-B

P 701-A, 703-

A,704-A, 504-B
CS2A,CS2B

37 +39 42+43 68 40+45 52+51 63 + 65 5

LỚP

Phòng thi

Thời gian



ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K3A, 

K3B

CĐ QTNHD VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ HƯỚNG 

DẪN K16A, 

K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B

CĐ 

THANH NHẠC 

K10

P 701-A, 703-A,704-

A

P 604-B,601-B, 602-

B, 603-B

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 604-B,601-B, 

602-B, 603-B

P 701-A, 703-

A,704-A, 504-B
CS2A,CS2B

37 +39 42+43 68 40+45 52+51 63 + 65 5

LỚP

Phòng thi

Thời gian



ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K3A, 

K3B

CĐ QTNHD VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ HƯỚNG 

DẪN K16A, 

K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B

CĐ 

THANH NHẠC 

K10

P 701-A, 703-A,704-

A

P 604-B,601-B, 602-

B, 603-B

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 604-B,601-B, 

602-B, 603-B

P 701-A, 703-

A,704-A, 504-B
CS2A,CS2B

37 +39 42+43 68 40+45 52+51 63 + 65 5

LỚP

Phòng thi

Thời gian



ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K3A, 

K3B

CĐ QTNHD VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ HƯỚNG 

DẪN K16A, 

K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B

CĐ 

THANH NHẠC 

K10

P 701-A, 703-A,704-

A

P 604-B,601-B, 602-

B, 603-B

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 604-B,601-B, 

602-B, 603-B

P 701-A, 703-

A,704-A, 504-B
CS2A,CS2B

37 +39 42+43 68 40+45 52+51 63 + 65 5

LỚP

Phòng thi

Thời gian



ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K3A, 

K3B

CĐ QTNHD VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ HƯỚNG 

DẪN K16A, 

K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B

CĐ 

THANH NHẠC 

K10

P 701-A, 703-A,704-

A

P 604-B,601-B, 602-

B, 603-B

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 604-B,601-B, 

602-B, 603-B

P 701-A, 703-

A,704-A, 504-B
CS2A,CS2B

37 +39 42+43 68 40+45 52+51 63 + 65 5

LỚP

Phòng thi

Thời gian



ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K3A, 

K3B

CĐ QTNHD VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ HƯỚNG 

DẪN K16A, 

K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B

CĐ 

THANH NHẠC 

K10

P 701-A, 703-A,704-

A

P 604-B,601-B, 602-

B, 603-B

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 201-B, 204-A, 

205-A 

P 604-B,601-B, 

602-B, 603-B

P 701-A, 703-

A,704-A, 504-B
CS2A,CS2B
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